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Ngài Đạo An đã đóng góp rất nhiều trong sự nghiệp xuất gia tu đạo. Ngài là một
bậc danh tăng kiệt xuất không chỉ đơn thuần nổi tiếng về lĩnh vực trước tác,
dịch thuật mà Ngài còn mở ra một giai đoạn mới,

Lời nói đầu

Phật giáo là một tôn giáo có sự thích nghi diệu kỳ với mọi nền văn hóa hoàn
toàn khác biệt nhau và trong quá trình thích nghi hòa nhập này hoàn toàn
không có chiến tranh, không có xâm lăng, không có áp bức và giết hại như là
một biểu tượng văn hóa từ bi và trí tuệ. Phật giáo khi du nhập vào Trung Quốc
gặp không ít khó khăn do nền văn hóa Trung Quốc đã thấm nhuần tư tưởng Lão
Trang trước đó. Mặc khác trong tư tưởng của người Trung Quốc đa phần cho
mình là trung tâm văn hóa của nhân loại nên khó mà chấp nhận những luồng
văn hóa mới từ bên ngoài du nhập vào. Nhưng vào thế kỷ thứ IV triều đại Đông
Tấn (317-420) đã xuất hiện nhiều vị cao tăng lỗi lạc hết lòng phù trợ và hoằng
dương Phật pháp và nổi bậc hơn cả trong thời kỳ đầu đó chính là ngài Đạo An
ngang qua những cống hiến của Ngài.

Lược sử cuộc đời của Ngài Đạo An

Ngài Đạo An sinh ra trong một gia đình Nho giáo nghèo ở đất Thường Sơn nay
thuộc tỉnh Hà Bắc. Sư họ Vệ, sinh năm Nguyên Gia thứ 6 (312), có thuyết nói
năm Kiến Hưng thứ 2 (314) đời Đông Tấn. Cha mẹ mất sớm, bảy tuổi Ngài mới
được đi học và được mô tả là người thông minh đỉnh ngộ, các sách vỡ đọc qua
hai lần đã thuộc. Năm 12 tuổi Ngài phát tâm xuất gia do vì tướng mạo không
đẹp nên không nhận được sự chú ý của sư phụ. Vì thế Ngài phải chấp lao phục
dịch trong ba năm và cũng không buồn lòng về điều này. Sau ba năm Đạo An
vô xin sư phụ học kinh, được sư phụ đưa quyển kinh khoảng năm ngàn chữ,
tranh thủ thời gian rảnh sau khi hoàn thành các công việc, từ sáng đến chiều
Đạo An đã thuộc lòng. Ngài đem trả kinh và xin học quyển kinh thứ hai, lúc đầu
sư phụ ngài không ngạc nhiên vì cho rằng kinh đó do nghe những huynh đệ đọc
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tụng nên mau thuộc. Tiếp quyển kinh khác tên “Thành Cụ Quang Minh Kinh”,
kinh này khoảng mười ngàn chữ, Đạo An học từ sáng hôm trước đến sáng hôm
sau đã thuộc, sư phụ Ngài đưa thêm cuốn nữa cũng học thuộc luôn, làm cho
thầy Ngài kinh ngạc, cho rằng Đạo An không phải người tầm thường. Ngài được
sư phụ cho thọ giới cụ túc và khuyên nên tha phương cầu học.

[caption id="attachment_9076" align="alignleft" width="384"]

 Tranh Ngài Đạo An. Ảnh: St

[/caption]

Giai đoạn học đạo với Phật Đồ Trừng

Sau khi thọ cụ túc giới, Đao An mới du phương cầu học, khi tới chùa Nghiệp
Trung gặp Ngài Phật Đồ Trừng. Đạo An xin vào nhập chúng và tôn Ngài Phật Đồ
Trừng làm thầy. Trong buổi đầu hai thầy trò rất tâm đắc với nhau, thường đàm
đạo cả ngày. Trong chúng thấy ngài Đạo An có dung mạo xấu xí sinh tâm khinh
thường, ngài Phật Đồ Trừng hiểu ý nên bảo chúng rằng, “người này có kiến thức
cao vời, không phải bọn các ông có thể sánh kịp”[1. Tr. 54]. Câu nói này cũng
chưa đánh tan được sự nghi ngờ trong chúng tăng, ngày hôm sau khi ngài Phật
Đồ Trừng lên pháp tòa thuyết pháp, ngài Đạo An trùng tuyên lại hai lần, thậm
chí không sai sót mà còn giảng rõ những chổ thâm áo khiến cho trong chúng
càng thêm kính phục. Thầy trò tương ngộ nhau được trên mười năm thì Phật Đồ
Trừng giao lại trọng trách cho Ngài Đạo An và thị tịch vào năm 348 SCN. Đến
đây Ngài Đạo An đã tiến lên dựng lập chính mình.
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Thiết lập bộ “Quy phạm” trong Thiền môn

Trong công cuộc hoằng dương Phật pháp, Đạo An đã để lại một công trình khiến
cho giới tri thức đương thời cũng như những học giả thời nay phải nể phục. Đó
chính là thiết lập bộ “Quy phạm” trong Thiền môn đã làm ảnh hưởng lan truyền
đến các nước Phật giáo trên thê giới cho đến ngày nay.

Theo bước phát triển của Phật giáo Trung Quốc vào thế kỷ thứ IV tăng ni càng
ngày càng đông, sau đó hình thành những đoàn thể tăng già, lập tự viện làm cơ
sở hoằng truyền chính pháp.

Bởi vì Phật giáo luôn luôn lấy “Chính Pháp” làm trung tâm. Nhưng khi Phật Pháp
hoằng truyền trong nhân gian mà thành Phật giáo, thì Chính Pháp uyển chuyển
phân ra làm 02 hình thái: Pháp (Kinh điển) và Tỳ Ni (Luật lệ). Hai loại này, có
tính chất công năng đặc thù tương đối của nó. Đại khái mà nói, đấy là cái thuộc
Trí, cái thuộc Nghiệp; cái thuộc Nghĩa lý, cái thuộc Chế độ; cái thuộc cá nhân,
cái thuộc đoàn thể; cái thuộc khế hợp chân lý, cái thuộc tương thông thế tục;
cái thuộc thực chất, cái thuộc nghi thức; cái thuộc hành thiện và cái thuộc dừng
ác. Hai loại này tuy có vẻ khác biệt, nhưng là hai thứ không thể tách rời riêng lẻ,
mà lại có tính chất tương ứng, có mối quan hệ tương y tương thành.

Phật giáo là sự tổng hợp của hai loại này, nên phát triển Phật giáo cũng chính là
sự phát triển một cách quân bình 02 loại này, nghiêng bên nào cũng không
được.

Xưa kia, Thượng Tọa Bộ quá chú trọng về Tỳ Ni, nên dần tiến tới quá sức chi ly
vụn vặt, từ đó tạo ra ác cảm, phản đối Tỳ Ni ở một số lớn Tăng Ni, như bên Đại
Chúng Bộ, tạo thành sự bỏ bê khinh rẻ Tỳ Ni, chú trọng Giáo Pháp. Sự cố chấp
quá ở Tỳ Ni hay sự bỏ bê coi thường Tỳ Ni, đều dẫn tới sự mất vẹn toàn của
Tăng đoàn Phật giáo, tạo thành hình thức “rồng rắn hỗn tạp”. Bỏ bê Tỳ Ni mà
chuyên tâm phát triển Giáo Pháp, không những làm mất đi tinh thần quản trị
bằng Giới Luật, mà còn dắt con người ta đi tới chỗ duy tâm (chỉ nói lý suông
không thôi, thực tế chẳng thấy được gì)[2].

Từ khi An Thế Cao truyền dịch Kinh điển đời Đông Hán (147) đến khi Đạo An
gặp Phật Đồ Trừng (335, năm Phật Đồ Trừng theo Thạch Hổ về Kinh Đô mới ở
Nghiệp) thì Tăng đoàn Phật giáo sinh hoạt tự tiện, tùy theo từng vị Thầy giảng
dạy thế nào, sống theo thế ấy. Thời Tam Quốc, nhà Ngụy phương Bắc, niên hiệu
Gia Bình (249-254) của Hoàng Đế Tào Phương, Đàm Ma Ca La người Trung Ấn
Độ đến Kinh Đô Lạc Dương, dịch Luật điển Tứ Phần Luật tâm, tổ chức giới đàn
thọ giới…Năm 254 của Tào Ngụy, Đàm Vô Đế (còn gọi Đàm Đế), sang Lạc
Dương dịch bộ Yết Ma của Đàm Vô Đức bộ (phái Pháp Tạng bộ). Khương Tăng
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Khải, năm 252 Tào Ngụy, sang Lạc Dương, dịch Tứ Phần Tạp Yết ma[3]. Như
vậy, từ thời Tam Quốc, nước Ngụy, mới bắt đầu có hình thức truyền Giới Đàn, có
được bộ Yết Ma (quy tắc biểu quyết đồng thuận khi biện sự - giải quyết công
việc Phật sự), riêng bộ Tứ Phần Luật tâm thì chỉ là tóm yếu, tinh hoa của Luật
Tứ Phần mà thôi, thuộc về tóm tắt tư tưởng, điều khoản, không phải là hướng
dẫn ứng dụng thực tế.

Trúc Pháp Hộ, một cây đại thụ dịch Kinh khi đó (bắt đầu dịch Kinh tại Trường An
năm 266, đời Tây Tấn), nhưng chỉ là dịch Kinh, không dịch Luật.

Đến đây, Đạo An tiếp xúc Luật lệ nghi quỹ của Phật giáo, đó là đầu tiên tham
gia Đạo tràng của Phật Đồ Trừng (năm 335) tại Nghiệp Cung Tự. Phật Đồ Trừng
nổi tiếng là bậc bác học đa tài, tuy sử liệu ghi lại không thấy nói ông chuyên
dạy giáo lý gì, chỉ chuyên dạy Thiền, và nói ông tư tưởng khoáng đạt, nhìn xa
trông rộng, biết quyền biến vận dụng để đem an ổn tới cho cuộc sống của
những người xung quanh. Đối xử với người bằng tình thương từ bi, riêng mình
thì cần ăn ngày một bữa, quá Ngọ không ăn, đệ tử trứ danh rất nhiều, thường số
theo học có trên 1000 vị. Phật Đồ Trừng lại vốn là người Tây Vực, thuở nhỏ đã
sang Kế Tân học Phật Pháp[4]… Với một số thông tin ấy, có thể thấy trung tâm
Nghiệp Tự là một nơi tu Thiền học Pháp với nội quy Tùng Lâm vận hành thông
lợi thế nào.

Cứ theo lịch sử, năm 348, Phật Đồ Trừng mất, Đạo An (sinh 312, năm 348 là 37
tuổi) bắt đầu lãnh chúng vào núi ở lánh nạn, sau có về lại Nghiệp Đô ít lâu, lại
thấy chính trị không ổn, vua mới không có khả năng trị nước, lại dắt chúng vào
núi (vốn ở miền Bắc, phía Nam so với Nghiệp Đô, gần chỗ mà xưa kia Phật Đồ
Trừng lánh nạn từ lúc mới vào Trung Nguyên năm 310, tỉnh Sơn Tây ngày
nay)[8]. Sau, lại xuôi về Nam lánh nạn, đầu tiên xuôi về Nam, vượt sông lánh tại
Lục Hồn, cùng chúng trên 500 người ăn cỏ cây lánh nạn; rồi Mộ Dung Tuấn (vua
nước Yên) dẫn quân qua Lục Hồn, bèn cùng người bỏ chạy xuôi về Nam, xuống
Tân Dã, ngày nghỉ đêm đi, mò mẫm dắt nhau đi, mấy lần thấy nguy quá, phân
chia chúng ra mà đi, lần hồi đi tới Tương Dương (khi tới Tương Dương, Đạo An
đã 54 tuổi, tức nhằm khoảng năm 363) , được quan trấn thủ thỉnh mời ở lại đó.
Tại đó, ông gặp Tập Tạc Xỉ. Tập Tạc Xỉ trong một lần viết thư gởi cho Tạ An, một
người hầu như nắm toàn quyền miền Nam (nước Đông Tấn) khi ấy, (Tạ An bắt
đầu ra làm quan lớn, từ năm 360)[6] rằng: “Đến đây, thấy vốn thật vượt hơn lời
đồn rất nhiều. Tăng, ni thầy trò có đến số trăm. Học Đạo, giảng Kinh không hề
lười mõi. [Họ] không có phép mầu biến hóa để làm mê hoặc tai mắt người đời,
[Họ] không có thế lực trọng đại để lấn át quần chúng, nhưng thầy trò nghiêm
nghiêm chỉnh chỉnh tự tôn kính lẫn nhau, đạo mạo tinh tường. Thật là từ xưa
nay tôi chưa từng thấy ai như vậy. Trong lòng thì niềm tin đơn giản rõ ràng, bên
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ngoài thì bác lãm quần thư, trong ngoài không sách nào không rộng đọc. Âm
dương toán số cũng thông hiểu. Phật Kinh thì càng là sở trường. Tác phong thì
tợ mấy Ngài [Trúc] Pháp Lan, [Trúc] Pháp Tổ[6] … Tiếc là tôi không thể khiến
Túc Hạ (chỉ Tạ An) được gặp sớm, vị ấy (Đạo An) cũng nói là muốn gặp Túc Hạ
một lần”[5].

Đến đây, “hơn 500 người học trò chạy loạn theo Đạo An, chạy loạn về tới Tương
Dương, sau khi đã tách nhau mấy lần, vẫn còn hơn 100 học trò. Phong độ thanh
cao, kính trọng hiếu học, tương nhượng tương kính,… rõ ràng là Đạo An đã vận
dụng luật lệ và nghi thức trong Phật môn cho đời sống Thầy trò mình từ lâu, hẳn
là ít nhất là từ thời gian bắt đầu chạy loạn, khi sư phụ Phật Đồ Trừng mất năm
348 trở đi”. Với hoài bão truyền đăng tục diệm, hoằng dương Chính pháp, kiến
tạo già lam; Ngài Đạo An đã rời Nhạn Môn, đi đến vùng núi Thái Hành - Hằng
Sơn (thuộc tỉnh Hà Bắc), thấy nơi đây u nhã, xứng ý, nên đã dừng chân, xây
dựng chùa tháp, truyền bá Phật giáo. Tại đây, số người xin xuất gia theo Đạo An
và số người được Ngài giáo hóa rất đông. Sự kiện này chứng tỏ rằng, Ngài Đạo
An đương thời đã có sức ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Thái thú Lô Hâm rất
hâm mộ thanh danh của ngài Đạo An, vì thế nhiều lần sai sứ đi thỉnh Ngài đến
để giảng kinh thuyết pháp. Khi Ngài giảng, người đến nghe rất đông ví như góc
thành bị sụp đổ[9]. Điều đó cho thấy sự hoằng pháp của Đạo An rất thịnh vậy.

[caption id="attachment_9077" align="aligncenter" width="762"]
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Ảnh: St[/caption]

Tương truyền rằng số người xuất gia đông bằng nửa số dân tỉnh Hà Bắc. Nhưng
xét nghĩ số lượng này cũng có cơ sở. Vì sao? Đầu tiên là giai đoạn thời đó thế sự
nhiễu nhương, binh đao khói lửa liên miên, chốn thiền môn chính là sự lựa chọn
để người ta có thể tìm được chút bình an trong thời loạn lạc dãy đầy những hệ
lụy khổ đau. Hoặc cũng có thể do vì thanh danh và sức ảnh hưởng của Ngài Đạo
An quá lớn, nên đã quy tụ được nhiều người. Đông mà lại đủ loại thành phần
nên sinh ra hỗn tạp. Trước tình hình đó Ngài Đạo An đã định chế ra “Quy Phạm”
để phổ biến những phương pháp tu trì, tạm thời chỉnh đốn hàng tăng sĩ vào
khuôn phép. Bởi vì khi số lượng Tăng ni ngày một đông, hơn 400 người như thế,
mà Phật giáo thời bấy giờ, về luật tạng có bốn bộ luật chưa được phiên dịch,
luật còn quá ít và thiếu hệ thống khiến tổ chức tăng già trở nên lộn xộn, khó
kiểm soát. Để tạm thời khắc phục những khó khăn trên, để cho hàng xuất gia
có thể sống một cuộc đời phạm hạnh, tuân thủ giới luật. Cho nên: Những gì Đạo
An được mã hóa là: Những dấu vết và mô hình cho Tăng già và tỳ kheo ni, kế
đến là khuôn mẫu của Phật pháp được tập hợp lại theo ba loại chính xác sau
đây:
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Một là: Các quy luật chủ yếu việc dâng hương, ngồi trang nhã ( oai nghi), tụng
và đọc trước công chúng.

Hai là: Các quy luật chủ yếu nghi lễ, bữa ăn và tụng kinh, cơ bản tu tập sáu
thời mỗi ngày.

Ba là: Các quy luật chủ yếu Upavasatha, mãn hạ an cư, sự sám hối, và những
điều tương tự”[7. Tr. 700].

Quy phạm sau khi Ngài Đạo An đặt ra, đã lấy đó làm khuôn mẫu quy chuẩn cho
tất cả các hàng Tăng sĩ và tự viện thời bấy giờ. Nhưng ngạc nhiên một điều là
những điều Ngài chế định ra không khác mấy so với giới luật sau khi được
truyền sang bằng văn bản chính thức. Có chăng chỉ là tạo thêm sự phong phú
và tăng thêm phần sinh động cũng như ý nghĩa hơn mà thôi.

Tư liệu để Đạo An tìm hiểu, từ Ngụy Tào đến đấy, duy nhất chỉ có 02 bộ Yết Ma
tương đối giống nhau của hai vị Đàm Vô Đế (còn gọi Đàm Đế), năm 254 của Tào
Ngụy, sang Lạc Dương dịch bộ Yết Ma của Đàm Vô Đức bộ (phái Pháp Tạng bộ)
và Khương Tăng Khải, năm 252 Tào Ngụy, sang Lạc Dương, dịch Tứ Phần Tạp
Yết ma[3].

Hiện nay, xét trong Luật Tạng, nội dung của 02 bộ này đều tương đối giống
nhau, đó là:

a. Tỳ kheo Yết ma

b. Tỳ kheo ni Yết ma.

Trong 02 phần Yết ma này, mỗi phần đều nhau, như nhau, có 09 mục: 1. Kiết
Giới, 2.Thọ Giới, 3.Trừ Tội, 4.Thuyết Giới, 5.An Cư, 6.Tự Tứ, 7. Phân chia Y áo,
8.Y phục thuốc men tịnh pháp, 9. Phòng xá tạp pháp.

09 điều này trong 02 bộ Yết Ma, và “Quy phạm” (dù chưa thành văn bản) trong
đời sống tự viện dưới sự chỉ bảo của Phật Đồ Trừng, là căn cứ để Đạo An lập ra
Luật Lệ và Nghi Thức cho đệ tử mình và chính mình sống theo, vô hình chung
dần trở thành định hình cho hình thức và luật lệ Phật giáo Trung Hoa sau này.

Đây là việc làm cách tân Phật giáo rất lớn của Đạo An lúc bấy giờ, không chỉ
trong thời của Ngài Đạo An cho đến nay tất cả các chùa trên toàn quốc đều áp
dụng luật nghi do Ngài chế định. Nhờ sự cách tân đó khiến cho Phật giáo là tôn
giáo đến từ nước ngoài đã nhanh chóng thích ứng với nền văn hóa Trung Quốc.
Do đó Đạo An được coi là người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc đã
định lập thanh quy tự viện.
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Lời kết

Tóm lại, Ngài Đạo An đã đóng góp rất nhiều trong sự nghiệp xuất gia tu đạo.
Ngài là một bậc danh tăng kiệt xuất không chỉ đơn thuần nổi tiếng về lĩnh vực
trước tác, dịch thuật mà Ngài còn mở ra một giai đoạn mới, làm thay đổi Phật
giáo Trung Quốc thời bấy giờ. Một đời Ngài phụng sự Phật pháp, xiển dương
giáo nghĩa đã gây nên tầm ảnh hưởng to lớn và sâu xa trong tiến trình phát
triển của Phật giáo Trung Quốc.

Về phương diện tổ chức nổ lực phiên dịch, chú giải kinh điển, chỉnh lý và giới
thiệu kinh điển Phật giáo. Ngài đã tận lực hoằng dương Phật pháp, tích cực bồi
dưỡng đệ tử. Không những thế, Ngài còn chế định Quy phạm tăng ni, hiến
chương Phật pháp, đặt nền tảng cho quá trình Trung Quốc hóa Phật giáo. Ấn Độ
là cái nôi lưu xuất Phật Giáo, nhưng đưa Phật giáo đến đỉnh điểm sự phong phú
về hình thức lẫn nội dung thì công đó là của Trung Quốc. Tuy nhiên, để có được
danh xưng “Phật giáo Trung Quốc” thì công đầu chính là của ngài Đạo An.

Thích Nữ Huệ Hằng ----------------
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